




  

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 

TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẾN TRE 

   m t  o  u  t   n  s  234 / Đ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 

         n n  n   n t n    n  r   

 

 

Danh mục thủ tục h nh ch nh  ƣ c sửa  ổ    ổ sun   
 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục h nh ch nh 

Tên văn bản quy phạm pháp 

 u   quy   nh n   dun      

     b   un  

Lĩnh vực: Thủy  ản 

1 1.004915 

Cấp, cấp lại Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản (trừ nhà 

đầu tư nước ngoài, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài) 

  ông tư s  112/2021/  -BTC 

ngà  15 t áng 12 năm 2021 

     ộ  ài   ín  qu    n  

mứ  t u,      ộ t u, nộp, 

quản lý và sử  ụng p í trong 

lĩn  vự  quản lý nuôi trồng 

t    sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Phụ lục II 

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

   m t  o  u  t   n  s   234 / Đ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2022 

         n n  n   n t n    n  r   

 

 

LĨNH VỰC: THỦY SẢN  

Cấp  cấp lạ  G ấy chứn  nhận cơ sở  ủ   ều k ện sản xuất thức ăn thủy 

sản  sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản (trừ nh   ầu tƣ nƣớc 

n o    tổ chức k nh tế có vốn  ầu tƣ nƣớc n o  ) 

- Trình tự thực h ện:  

+ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Bến Tre, số 126 ,  ường Nguy n Th    nh, Tổ 10,  hu phố 2, phường 

Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ h i đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày l , 

tết  ho c gửi qu  đường bưu điện ho c nộp trực tuyến trên Cổng D ch vụ công 

củ  tỉnh theo đ   chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn/ 

+ Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Cơ sở sản xuất gửi hồ sơ đến 

Chi cục Thủy sản. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, 

cơ qu n có thẩm quyền thẩm đ nh nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực 

hiện kiểm tr  điều kiện củ  cơ sở sản xuất và lập biên bản kiểm tr  theo Mẫu 

số 13.NT Phụ lục III b n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP ngày 

08/3/2019 củ  Chính phủ. Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, cơ sở 

thực hiện khắc phục, s u khi khắc phục có văn bản thông báo đến Chi cục 

Thủy sản để tổ chức kiểm tr  nội dung đã khắc phục. Trường hợp kết quả kiểm 

tr  điều kiện cơ sở đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc kiểm tr , Chi cục Thủy sản cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo 

Mẫu số 14.NT Phụ lục III b n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP. 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Chi cục Thủy sản trả lời 

bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Cơ sở sản xuất gửi hồ sơ 

đến Chi cục Thủy sản. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Chi cục Thủy sản cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo Mẫu số 

14.NT Phụ lục III b n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP. Trường 

hợp không cấp Chi cục Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

https://dichvucong.bentre.gov.vn/
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+ Nội dung kiểm tr  điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản như s u: 

  iểm tr  hồ sơ đăng ký cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

  iểm tr  thực tế về điều kiện cơ sở tại đ   điểm sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; 

  iểm tr  về việc thực hiện nghĩ  vụ trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo khoản 1  iều 37 Luật Thủy sản 

năm 2017. 

+ Thời gi n kiểm tr  duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản là 12 tháng. Trường hợp cơ sở đã 

được tổ chức đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn, thời 

gi n kiểm tr  duy trì điều kiện là 24 tháng. 

- Cách thức thực h ện: Nộp hồ sơ theo 01 trong 03 cách thức s u: 

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cử ; 

+ Gửi qu  đường bưu điện; 

+ Nộp trực tuyến trên Cổng D ch vụ công củ  tỉnh theo đ   chỉ 

https://dichvucong.bentre.gov.vn/ 

- Th nh phần  số lƣ n  hồ sơ: 

+  ơn đề ngh  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu 

số 11.NT Phụ lục III b n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP (đối với 

trường hợp Giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại ; 

+ Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT ban hành 

kèm theo Phụ lục III Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP (đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận . 

+ Tài liệu chứng minh nội dung th y đổi đối với trường hợp th y đổi 

thông tin có liên qu n đến tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận (đối với 

trường hợp đề ngh  cấp lại . 

+ Bản chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được cấp, trừ trường hợp 

Giấy chứng nhận b  mất (đối với trường hợp đề ngh  cấp lại . 

- Số lƣ n  hồ sơ: 01 bộ.  

- Thờ  hạn   ả  quyết: 10 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới; 03 

ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại. 

- Đố  tƣ n  thực h ện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan   ả  quyết thủ tục h nh ch nh: Chi cục Thủy sản. 
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- Kết quả thực h ện thủ tục h nh ch nh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo 

Mẫu số 14.NT Phụ lục III b n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP. 

- Ph   lệ ph : P í t ẩm   n  kin   o n   ó  iều kiện t uộ  lĩn  vự  t    

sản    ẩm   n  kin   o n   ó  iều kiện t uộ  lĩn  vự  t ứ  ăn t    sản, sản 

p ẩm xử lý môi trường nuôi trồng t    sản   i với  ơ sở sản xuất : 5.700.000 

 ồng/lần    ư    o gồm   i p í  i lại      oàn  án  giá. C i p í  i lại  o tổ 

  ứ ,  á n  n  ề ng   t ẩm   n    i trả t  o t ự  t , p ù  ợp với qu    n  . 

- Tên mẫu  ơn  mẫu tờ kha : 

+  ơn đề ngh  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu 

số 11.NT Phụ lục III; 

+ Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất theo Mẫu số 12.NT Phụ lục III. 

(B n hành kèm theo Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP ngày 08/3/2019 củ  

Chính phủ  

- Yêu cầu    ều k ện thực h ện thủ tục h nh ch nh (nếu có :  hông.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục h nh ch nh:  

+ Luật Thủy sản năm 2017;  

+ Ngh  đ nh số 26/2019/N -CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 củ  Chính phủ 

quy đ nh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

+   ông tư s  112/2021/  -  C ngà  15 t áng 12 năm 2021      ộ  ài 

chính qu    n  mứ  t u,      ộ t u, nộp, quản lý và sử  ụng p í trong lĩn  vự  

quản lý nuôi trồng t    sản. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  i    : P ần     in ng i ng là nội  ung  ượ  sử   ổi,  ổ sung. 
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Mẫu số 11.NT 

 

TÊN CƠ SỞ 
_______ 

Số: ………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản  sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thuỷ sản 
___________ 

 

Kính gửi:  ……………………………… 

 

1. Tên cơ sở: ...................................................................................................  

-     chỉ: ........................................................................................................  

- Số điện thoại: .................. Số F x: ................... E-mail: ...............................  

2. Lĩnh vực công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử 

lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản:  

Thức ăn thủy sản 

- Thức ăn hỗn hợp      

- Thức ăn bổ sung      

- Nguyên liệu       

- Sản phẩm khác       

Sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản 

- Chế phẩm sinh học      

- Hó  chất xử lý môi trường        

- Hỗn hợp khoáng, vit min, …     

- Nguyên liệu        

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo giấy này, gồm:  

...........................................................................................................................  

4.  ăng ký cấp lần đầu:         ăng ký cấp lại:   

Chúng tôi c m kết thực hiện các quy đ nh về điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, 

sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản. 

 ……, ngà   …. t áng…..  năm 20... 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

  ý t n,  óng  ấu  
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Mẫu số 12.NT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN THUYẾT MINH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản  sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thuỷ sản 

(Kèm theo  ơn  ề ng    ấp giấ    ứng n ận  ơ sở     iều kiện 

 sản xuất t ứ  ăn t    sản, sản p ẩm xử lý môi trường nuôi trồng t uỷ sản  

s  ……ngà  ….t áng …..năm…..  
_________ 

 

1. Tên cơ sở: .........................................................................................................  

-     chỉ sản xuất: ................................................................................................  

- Số điện thoại: .................. …. Số f x: .............. ……..E-mail: ...........................  

2. Sản phẩm dự kiến sản xuất:  ............................................................................  

..............................................................................................................................  

3. Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn (kèm theo bản s o có xác nhận 

củ  cơ sở  
 

- Thực hành sản xuất tốt (GMP  Có  Không  

- Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới 

hạn (H CCP  

Có  Không  

- Hệ thống quản lý  n toàn thực phẩm (ISO 22000  Có  Không  

- Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001  Có  Không  

- Hệ thống khác: ............................................ Có  Không  

4. Thuyết minh chi tiết điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 

trường nuôi trồng thuỷ sản 

       điểm sản xuất: ...........................................................................................  

b  Nhà xưởng, tr ng thiết b :................................................................................  

c  Phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất: ................................................  

d  Hệ thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học: ..........................................  

đ  Nhân viên kỹ thuật: .........................................................................................  

e) Tài liệu gửi kèm theo thuyết minh gồm: .........................................................  

g) D nh sách sản phẩm kèm theo: .......................................................................  
 

.....,ngà  ....... t áng ....... năm 20.... 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

  ý t n,  óng  ấu  
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Mẫu số 13.NT 

CƠ QU N CẤP TRÊN 

CƠ QUAN KIỂM TRA 
_________

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________

 

 
 

BIÊN BẢN 

K ểm tra   ều k ện sản xuất thức ăn thủy sản/ 

sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản 

Số:............../BB-  SX 
__________ 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Căn cứ kiểm tr , ngày kiểm tr :  ......................................................................  

2.Tên cơ sở kiểm tr :  ..........................................................................................  

-      chỉ:  ............................................................................................................  

-  Số điện thoại: ................. Số F x:  .................... Email:  ...................................  

- Tên và số giấy đăng ký kinh do nh/giấy phép đầu tư/Quyết đ nh thành lập: 

..............................................................................................................................  

Tên cơ qu n cấp: ...............  .................. Ngày cấp:  ..............................................  

- Người đại diện củ  cơ sở:  .................... Chức vụ:  ..............................................  

- Giấy chứng nhận hệ thống phù hợp tiêu chuẩn:  ...............................................  

3.     điểm kiểm tr : 

-      chỉ:  ............................................................................................................  

-   iện thoại: ......... Số F x: ........................ Email:  ..............................................  

4. Thành phần  oàn kiểm tr :  

- Ông/bà: ............................................. Chức vụ:  ................................................  

- Ông/bà: ............................................. Chức vụ:  ................................................  

5. Sản phẩm sản xuất:  

..............................................................................................................................  

..............................................................................................................................  

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 
 

STT Chỉ t êu k ểm tra 

Kết quả k ểm tra D ễn   ả  kết quả 

k ểm tra; h nh 

 ộn  khắc phục lỗ  
Đạt 

Không 

 ạt 

I 
KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ 

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 
   

1.     điểm sản xuất nằm trong khu vực 

không b  ô nhi m bởi chất thải nguy 

hại, hó  chất độc hại 

   

2.  hu sản xuất có tường, rào ngăn cách 

với bên ngoài 
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3. Nhà xưởng, tr ng thiết b  phù hợp với 

từng loại sản phẩm 

   

a Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền 

không đọng nước, liên thông và một 

chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm 

   

b Tường, trần, vách ngăn, cử  bảo đảm 

yêu cầu về kiểm soát chất lượng,  n 

toàn sinh học 

   

c Khu chứ  tr ng thiết b , nguyên liệu 

vật liệu, thành phẩm bảo đảm không 

nhi m chéo lẫn nh u và bảo đảm theo 

yêu cầu bảo quản củ  nhà sản xuất, 

cung cấp 

   

d Tr ng thiết b  tiếp xúc với nguyên 

liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu về 

kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học 

   

đ Thiết b  thu gom và xử lý chất thải 

không gây ô nhi m môi trường khu 

vực sản xuất 

   

e Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối 

vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh 

học vi sinh vật phải có thiết b  tạo môi 

trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật 

   

4 Có phòng thử nghiệm ho c có thuê 

phòng thử nghiệm đủ năng lực để 

kiểm tr  chất lượng trong quá trình 

sản xuất 

   

5 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất 

lượng,  n toàn sinh học 

   

a  iểm soát chất lượng nước phục vụ 

sản xuất  
   

b  iểm soát nguyên liệu    

c  iểm soát b o bì    

d  iểm soát thành phẩm    

đ  iểm soát quá trình sản xuất    

e  iểm soát tái chế    

g Lưu mẫu thành phẩm    

h Kiểm đ nh, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh 

thiết b  
   

i  iểm soát động vật gây hại    

k Vệ sinh nhà xưởng    

l Thu gom và xử lý chất thải    

6 Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về 

nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy 

sản, sinh học, hó  học ho c công nghệ 

thực phẩm. 

   

II KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN     
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NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I  

PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU 

SAU 

7 Áp dụng hệ thống kiểm soát chất 

lượng,  n toàn sinh học trong quá 

trình sản xuất theo các nội dung tại 

Mục 5, I; ghi chép, lưu giữ hồ sơ 

trong quá trình sản xuất phục vụ truy 

xuất nguồn gốc 

   

8 Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp 

dụng; công bố hợp quy theo quy đ nh 
   

9 Thực hiện ghi nhãn hàng hó  theo quy 

đ nh củ  pháp luật về ghi nhãn hàng 

hóa. 

   

10 Ch u trách nhiệm trước pháp luật về 

chất lượng sản phẩm do mình sản 

xuất; xử lý, thu hồi ho c tiêu hủy sản 

phẩm không bảo đảm chất lượng theo 

quy đ nh củ  pháp luật; bồi thường 

thiệt hại gây r  cho người mu , người 

nuôi trồng thủy sản 

   

11 Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

quy đ nh trước khi lưu thông sản 

phẩm trên th  trường 

   

12 Chấp hành việc th nh tr , kiểm tr  củ  

cơ qu n nhà nước có thẩm quyền theo 

quy đ nh củ  pháp luật 

   

Số chỉ t êu  ánh   á thực tế    

Số chỉ t êu  ạt/khôn   ạt    

 

III. LẤY MẪU 

1. Thông tin về mẫu lấy (loại mẫu, số lượng mẫu; tình trạng b o gói, bảo quản mẫu,..  

..............................................................................................................................  

2. Chỉ đ nh chỉ tiêu phân tích (Biên bản lấy mẫu kèm theo : 

..............................................................................................................................  
IV. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 

 ........................................................................................................................................  

V. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

..............................................................................................................................  
 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƢỢC KIỂM TRA 

  ý, g i rõ  ọ t n,  óng  ấu  
TRƢỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                     

  ý, g i rõ  ọ t n  

 

HƢỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THỰC ĂN THỦY SẢN  

SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
____________ 
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A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA 

1. Ghi biểu mẫu kiểm tr  

- Ghi đầy đủ thông tin theo quy đ nh trong biểu mẫu. 

- Thẩm tr  và ghi thông tin chính xác. 

- Nếu sử  chữ  trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận củ  

Trưởng đoàn kiểm tr .  

2. Nguyên tắc đánh giá 

-  hông được bổ sung ho c bỏ bớt nội dung. 

-  ết quả đánh giá củ  chỉ tiêu là “ ạt” ho c “ hông đạt”. 

- Dùng ký hiệu X ho c  đánh dấu vào các v  trí mức đánh giá đã được xác đ nh 

đối với mỗi chỉ tiêu. 

- Phải di n giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi 

cụ thể lỗi và xác đ nh thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó.  

3. Chỉ tiêu áp dụng 

-  ối với chỉ tiêu từ 1 đến 6 áp dụng đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản 

phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đăng ký kiểm tr  cấp Giấy chứng nhận lần đầu. 

- Các chỉ tiêu 1 đến 12 áp dụng đối với kiểm tr  duy trì điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn 

thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã được Giấy chứng nhận.  

-  ối với kiểm tr  lần đầu ho c có th y đổi điều kiện sản xuất, kiểm tr  chỉ tiêu 

“Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học” là kiểm tr  nội dung xây 

dụng hệ thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học củ  sản phẩm dự kiến sản xuất. 

-  ối với kiểm tr  duy trì điều kiện sản xuất, kiểm tr  chỉ tiêu “Áp dụng hệ thống 

kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học trong quá trình sản xuất” là đánh giá việc áp dụng hệ 

thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học củ  sản phẩm trong quá trình sản xuất. 

B. HƢỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU 

I. KIỂM TRA LẦN ĐẦU HOẶC CÓ THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

1.     điểm sản xuất nằm trong khu vực không b  ô nhi m bởi chất thải nguy hại, 

hó  chất độc hại 

Yêu cầu:     điểm sản xuất phải xây dựng trên đ   điểm tránh b  ô nhi m                   

bởi chất thải nguy hại, hó  chất độc hại từ môi trường xung qu nh như: nguồn chất                

thải từ bệnh viện, bãi rác, ngập nước, … Trong trường hợp không thể th y thế v  trí thì 

phải thiết lập biện pháp kiểm soát như vách ngăn, hệ thống thông gió, phòng kín có 

thông gió. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường để đánh giá các yếu tố môi trường 

ảnh hưởng đến  n toàn và chất lượng sản phẩm.  ối chiếu các kết quả thử nghiệm liên 

qu n, hồ sơ về đ   điểm để đánh giá mức độ ô nhi m khi cần thiết. 

2.  hu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài 
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Yêu cầu: Xung qu nh nhà xưởng có tường, rào để ngăn ch n sự di chuyển củ  

động vật gây hại và các yếu tố chủ ý phá hoại; có cổng để kiểm soát r  vào. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường. 

3. Nhà xưởng, tr ng thiết b  phù hợp với từng loại sản phẩm 

a) Có nhà xưởng kết cấu vững chắc, nền không đọng nước, liên thông và một 

chiều từ nguyên liệu đến thành phẩm 

Yêu cầu: Nhà xưởng có kết cấu vững chắc, đủ không gi n làm việc, bố trí hướng 

di chuyển hợp lý cho nguyên liệu, sản phẩm, nhân viên. Nền nhà không thấm nước, 

không bong tróc, không có những kẽ nứt, d  dàng vệ sinh. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trạng nhà xưởng 

Ghi chú: Về việc xây dựng vững chắc là trần nhà, máng thoát nước không b  dột. 

b) Tường, trần, vách ngăn, cử  bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng,  n toàn 

sinh học 

Yêu cầu: Trần không b  dột, tường, sàn nhẵn, không bong tróc, d  dàng làm sạch, 

thiết kế giảm bụi bám và đọng nước. Các cử  sổ, quạt thông gió thông r  bên ngoài 

phải có lưới chắn côn trùng. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường. 

c) Khu chứ  tr ng thiết b , nguyên liệu vật liệu, thành phẩm bảo đảm không 

nhi m chéo lẫn nh u và bảo đảm theo yêu cầu bảo quản củ  nhà sản xuất, cung cấp 

Yêu cầu: Các khu chứ  nguyên liệu cấu thành sản phẩm, b o bì, linh phụ kiện 

cho thiết b , hó  chất hỗ trợ sản xuất (chất tẩy rử , dầu mỡ bôi trơn, xăng dầu, hó  chất 

là hơi, …  phải ngăn cách vật lý để tránh việc nhi m chéo các d  vật, hó  chất vào 

nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng và  n toàn cho sản phẩm.  ối với khu lưu trữ 

nguyên liệu b y hơi thì cần thiết kế thông thoáng và có thông gió.  ối với mỗi loại 

nguyên vật liệu cần đảm bảo điều kiện bảo quản đúng kỹ thuật theo yêu cầu bảo quản 

củ  nhà sản xuất, cung cấp, không ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình lưu trữ 

(Ví dụ: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, … . 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường về việc bố trí, phân bố các khu vực, 

kho chứ . Xem xét hồ sơ kỹ thuật củ  nguyên liệu, sản phẩm (tiêu chuẩn công bố áp 

dụng, nhãn hàng hó , tài liệu đính kèm, …  để xác đ nh sự phù hợp. 

Ghi chú: Ngăn cách vật lý là b o hàm việc sử dụng tường, vách ngăn ho c là sự 

ngăn cách không gi n đủ để ngăn ngừ  nguy cơ nhi m chéo. 

d) Tr ng thiết b  tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm bảo đảm yêu cầu về kiểm 

soát chất lượng,  n toàn sinh học 

Yêu cầu: Bề m t tr ng thiết b  tiếp xúc với nguyên liệu, thành phẩm được làm từ vật 

liệu phù hợp, chống thấm, không gỉ sét, không b  ăn mòn, không có khả năng thôi nhi m 

kim loại n ng (Ví dụ: Pb,  s, Hg, Cd  vào sản phẩm. Có thể vệ sinh sạch sẽ. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường, xem xét tài liệu kỹ thuật liên qu n 

đến bề m t thiết b , dụng cụ. Xem xét hồ sơ kiểm tr , vệ sinh. 

đ  Tr ng thiết b  thu gom và xử lý chất thải không gây ô nhi m môi trường khu 

vực sản xuất 
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Yêu cầu: Tr ng b  các loại thùng rác phù hợp để phân loại rác (rác thải sinh hoạt, 

tái chế và nguy hại , thùng chứ  rác thải nguy hại cần có nắp đậy kín s u khi sử dụng. 

Nơi chứ  rác thải tách biệt với khu vực sản xuất. Nơi chư  rác thải nguy hại phải được 

để riêng, kín và có khó . 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường. 

e) Trường hợp cơ sở sản xuất sinh khối vi sinh vật để sản xuất chế phẩm sinh học vi 

sinh vật phải có thiết b  tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật. 

Yêu cầu: Phải có thiết b  tạo môi trường, lưu giữ và nuôi cấy vi sinh vật phục vụ 

sản xuất như: Cân kỹ thuật, máy lắc, nồi hấp tiệt trùng, tủ ấm, tủ sấy, máy lắc nhu 

động, lò vi sóng, tủ cấy vi sinh vật, tủ lạnh, nồi lên men ho c thiết b  lên men. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát thực tế và xem xét các thông tin kỹ thuật, tình 

trạng củ  thiết b  để đánh giá sự phù hợp. 

4. Có phòng thử nghiệm ho c có thuê phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tr  

chất lượng trong quá trình sản xuất. 

Yêu cầu:  

- Có phòng thử nghiệm (phòng chất lượng  để kiểm soát chất lượng công đoạn 

sản xuất, cho từng lô nguyên liệu, thành phẩm; người thực hiện phải có năng lực, 

chuyên môn phù hợp về kiểm tr  chất lượng; phải có các tiêu chuẩn chất lượng rõ 

ràng. Các kết quả kiểm tr  chất lượng công đoạn phải được ghi chép lưu trữ cho từng 

lô hàng. 

-  ối với kiểm nghiệm đ nh kỳ để kiểm tr  xác nhận, thì phải cần phòng thử 

nghiệm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025. 

- Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường phòng thử nghiệm, giấy tờ chứng 

nhận, hồ sơ hiệu chuẩn thiết b …, hồ sơ năng lực củ  nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ 

đào tạo . 

5. Xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học 

    iểm soát chất lượng nước phục vụ sản xuất  

Yêu cầu: Nước phục vụ sản xuất phải đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gi  tương ứng ho c phải đạt yêu cầu chất lượng và vi sinh tương ứng với sản 

phẩm sản xuất. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và 

được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm đ nh nước đ nh kỳ theo yêu cầu kỹ thuật. 

Ghi chú: Người có thẩm quyền là chủ cơ sở ho c người được chủ cơ sở phân 

công và ch u trách nhiệm phê duyệt. 

b   iểm soát nguyên liệu 

Yêu cầu:  

- Nguyên vật liệu phải được kiểm tr  phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gi  

tương ứng theo từng lô khi nhập. Thực hiện kiểm tr  và xác nhận sự phù hợp về xuất 

xứ, chất lượng như: Hạn sử dụng, giấy tờ xuất xứ, chất lượng (CO, C  , cảm qu n về 

chất lượng ho c kiểm tr  các chỉ tiêu độ ẩm ho c tạp chất . Nguyên liệu không được 
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chứ  chất b  cấm. Các chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản 

và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

- Nguyên liệu không phù hợp với thông số kỹ thuật phải được kiểm soát tránh sử 

dụng s i mục đích. 

- Nguyên liệu phải sắp xếp cách ly với m t đất, tường; có nhận diện từng lô đảm 

bảo có thể truy xuất, d  dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập s u xuất s u. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm tr  nhập, xuất nguyên liệu. Qu n sát 

hiện trường sắp xếp, nhận diện nguyên liệu. 

c   iểm soát b o bì 

Yêu cầu: Chất liệu b o bì phù hợp với đ c tính kỹ thuật củ  sản phẩm, sắp xếp 

theo từng lô, loại b o bì và nhận diện rõ ràng. B o bì không thôi nhi m kim loại n ng 

ho c các chất độc hại vào sản phẩm. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng 

văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hồ sơ kiểm tr  nhập b o bì, qu n sát hiện trường 

lưu trữ b o bì. 

d   iểm soát thành phẩm 

Yêu cầu:  

- Thành phẩm được kiểm tr  xác nhận chất lượng theo thông số kỹ thuật trước khi 

thông qu , có hồ sơ kiểm tr , được ghi chép và phê duyệt củ  người có thẩm quyền. 

- Thành phẩm được lưu trữ bảo quản trong kho tránh tác động môi trường ảnh 

hưởng đến chất lượng sản phẩm, sắp xếp ngăn cách với sàn, sắp xếp theo từng lô hàng 

để d  dàng cho việc truy xuất. 

- Thành phẩm phải được kiểm tr  trước khi xuất (Hạn sử dụng, cảm qu n tình 

trạng bên ngoài như bục rách, biến dạng, bẩn, ... . 

- Thành phẩm sắp xếp cách ly với m t đất, tường; có nhận diện từng lô đảm bảo 

có thể truy xuất, d  dàng cho việc nhập trước xuất trước, nhập s u xuất s u. 

- Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá:  iểm tr  hồ sơ cho các lô thành phẩm đã xuất đi và dữ 

liệu hàng hó  tồn kho. 

đ   iểm soát quá trình sản xuất 

Yêu cầu:  

- Các yêu cầu đầu vào cho hoạt động sản xuất phải đảm bảo b o gồm con người 

có năng lực, máy móc thiết b  luôn trong trạng thái phù hợp, phương pháp sản xuất 

hợp lý, nguyên liệu đầu vào đạt yêu cầu. 

- Phải có sẵn các tiêu chuẩn kỹ thuật cần đạt được củ  sản phẩm cụ thể bằng văn 

bản. Các chỉ tiêu về  n toàn theo quy đ nh củ  quy chuẩn kỹ thuật quốc gi . 

- Sẵn có thiết b  đo lường. 
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- Phải có hồ sơ ghi chép từng công đoạn sản xuất về thời gi n, số lượng, loại sản 

phẩm sản xuất, b o gồm cả việc nhập nguyên liệu cho sản xuất.  

- Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường, kiểm tr  hồ sơ lô, hồ sơ công bố 

tiêu chuẩn áp dụng. 

e   iểm soát tái chế 

Yêu cầu: Các sản phẩm, bán thành phẩm tái chế phải được để khu riêng, vẫn còn 

hạn sử dụng, phải duy trì được sự  n toàn, chất lượng, khả năng truy xuất. Phải có quy 

đ nh tỉ lệ tái chế và có hồ sơ ghi nhận tỉ lệ hàng tái chế trong hồ sơ sản xuất cho lô sản 

phẩm. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có 

thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét các hồ sơ ghi nhận liên qu n đến hàng lỗi, cách 

thức xử lý hàng lỗi trong việc đem tái chế cho từng lô hàng. Qu n sát hiện trường khu 

vực quy đ nh để hàng tái chế. 

g) Lưu mẫu thành phẩm 

Yêu cầu: Mỗi lô hàng cần lưu một lượng mẫu đủ để phân tích theo tiêu chuẩn kỹ 

thuật công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật quốc gi  tương ứng và được đóng gói 

tình trạng giống với sản phẩm lưu hành trên th  trường. Dán tem nhãn ghi rõ tên sản 

phẩm, lô (ho c ngày sản xuất , hạn sử dụng. Các sản phẩm lưu cần nhận diện rõ ràng, 

d  tìm d  kiểm tr . Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ thể bằng văn bản và được 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát khu sắp xếp lưu mẫu, tem nhãn nhận diện. Xem 

xét hồ sơ ghi chép về ngày lưu mẫu, thời gi n hủy mẫu, đánh giá tình trạng trong suốt 

thời gi n lưu. 

h) Kiểm đ nh, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết b  

Yêu cầu: Lập kế hoạch hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đ nh kỳ, nhận diện trạng thái cho 

các thiết b  đo lường (Tem nhãn hiệu chuẩn, thiết b  hỏng . Các yêu cầu cần kiểm soát 

phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát tem nhãn hiệu chuẩn được gắn lên thiết b  ho c 

hồ sơ hiệu chuẩn đi kèm với thiết b . Nếu thiết b  đo lường tự hiệu chuẩn nội bộ thì 

kiểm tr  bộ chuẩn có được kiểm đ nh h y không. 

i   iểm soát động vật gây hại 

Yêu cầu: Nhà xưởng được lắp mành, lưới, bẫy chuột, đèn diệt côn trùng để đảm 

bảo không xuất hiện côn trùng, động vật gây hại trong nhà xưởng. Các yêu cầu cần kiểm 

soát phải được cụ thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường về sự hiện diện có h y không côn 

trùng, động vật gây hại trong nhà xưởng, kho (có thể qu n sát gián tiếp qu  việc xuất 

hiện phân gián, phân chuột…  

k  Vệ sinh nhà xưởng 
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Yêu cầu: Quy đ nh các phương pháp vệ sinh, tần suất, hó  chất vệ sinh (nếu có  

cho từng khu vực, bề m t tiếp xúc sản phẩm. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ 

thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường về tình trạng vệ sinh, xem xét tài liệu 

quy đ nh vệ sinh (tần suất, phương pháp . Xem xét hồ sơ kiểm tr  vệ sinh đ nh kỳ. 

l  Thu gom và xử lý chất thải 

Yêu cầu: Có quy đ nh khu vực thu gom rác; quy đ nh tần suất di chuyển rác r  

khỏi khu vực sản xuất, kho (tối thiểu theo ngày  về khu tập kết. Thuê cơ sở xử lý chất 

thải có năng lực theo yêu cầu củ  pháp luật. Các yêu cầu cần kiểm soát phải được cụ 

thể bằng văn bản và được người có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương pháp đánh giá: Qu n sát hiện trường về bố trí chỗ để rác, phân loại rác, 

xác nhận thực tế về tần suất di chuyển rác khỏi nhà xưởng. Xem xét các hồ sơ về xử lý 

rác thải như hợp đồng với nhà xử lý rác, hồ sơ năng lực nhà xử lý rác, biên bản gi o 

nhận rác, … 

6. Nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, 

sinh học, hó  học ho c công nghệ thực phẩm 

Yêu cầu: Có bằng cấp liên qu n đến nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh 

học, hó  học ho c công nghệ thực phẩm, ho c được đào tạo các khó  học liên quan 

đến vấn đề trên. Có hợp đồng l o động với nhân viên kỹ thuật. 

Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng l o động, hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ 

liên qu n, phỏng vấn về sự  m hiểu hoạt động kiểm soát cho sản phẩm. 

II. KIỂM TRA DUY TRÌ ĐIỀU KIỆN  NGOÀI CÁC CHỈ TIÊU TẠI MỤC I  

PHẢI ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SAU 

7. Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng,  n toàn sinh học trong quá trình sản 

xuất theo các nội dung tại Mục 5, I; ghi chép, lưu giữ hồ sơ trong quá trình sản xuất 

phục vụ truy xuất nguồn gốc 

Yêu cầu: Các quy trình, quy đ nh nêu tại Mục 5, I phải được áp dụng và ghi chép 

lưu giữ đầy đủ trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc. 

Phương pháp đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn tương ứng tại Mục 5, I. 

8. Thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố hợp quy theo quy đ nh 

Yêu cầu: Có đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng 

sản phẩm. 

Phương pháp đánh giá:  iểm tr  các sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; kiểm tr  

hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy cho từng loại sản phẩm; đánh giá 

sự phù hợp củ  hồ sơ lưu trữ, cập nhật và sản phẩm thực tế. 

9. Thực hiện ghi nhãn hàng hó  theo quy đ nh củ  pháp luật về ghi nhãn hàng 

hóa 

Yêu cầu: Thông tin ghi trên nhãn sản phẩm phải đúng quy đ nh hiện hành về 

nhãn hàng hóa. 
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Phương pháp đánh giá:  iểm tr  nhãn sản phẩm đã sản xuất, lưu thông; đối chiếu 

quy đ nh về nhãn hàng hó  và tiêu chuẩn công bố áp dụng để đánh giá sự phù hợp củ  

việc ghi nhãn. 

10. Ch u trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất; 

xử lý, thu hồi ho c tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm chất lượng theo quy đ nh củ  

pháp luật; bồi thường thiệt hại gây r  cho người mu , người nuôi trồng thủy sản 

Yêu cầu: Các vi phạm về chất lượng phải được xử lý, thu hồi, khắc phục hậu quả 

và tuân thủ đầy đủ theo quy đ nh. 

Phương pháp đánh giá:  iểm tr  hồ sơ, quyết đ nh xử lý vi phạm hành chính; đối 

chiếu với các hồ sơ, hiện trạng khắc phục củ  cơ sở. 

11. Gửi thông tin sản phẩm đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 

quy đ nh trước khi lưu thông sản phẩm trên th  trường 

Yêu cầu: Các sản phẩm trước khi lưu thông trên th  trường phải được gửi thông tin 

về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qu  Tổng cục Thủy sản  theo quy đ nh. 

Phương pháp đánh giá:  iểm tr  thông tin sản phẩm đã gửi về Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; đối chiếu các hồ sơ sản phẩm và sản phẩm thực tế đ ng sản 

xuất, lưu thông để đánh giá. 

12. Chấp hành việc th nh tr , kiểm tr  củ  cơ qu n nhà nước có thẩm quyền theo 

quy đ nh củ  pháp luật 

Yêu cầu: Cơ sở được th nh tr , kiểm tr  phải phối hợp và chấp hành đúng quy 

đ nh. 

Phương pháp đánh giá:  ánh giá thông qu  việc chấp hành các quy đ nh củ  

pháp luật và phối hợp với cơ qu n nhà nước trong th nh tr , kiểm tr . 
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Mẫu số 14.NT 

 

CƠ QU N CẤP TRÊN 

CƠ QUAN CẤP GIẤY 
________

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
___________________________________

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 

Thức ăn thủy sản  sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản 

Số: TSAABBBB
(2) 

___________
 

Tên cơ sở:  .....................................................................................................  

    chỉ trụ sở: ................................................................................................  

Số điện thoại: …………………………… Số F x: ......................................  

    chỉ sản xuất: ...........................................................................................  

Số điện thoại: …………………………… Số F x: ......................................  
 

Đƣ c chứn  nhận  ủ   ều k ện sản xuất thức ăn thủy sản   

sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản  ố  vớ  
(1)

: 

.......................................................................................................................  

Hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện:  hông thời hạn 

 

 
……., ngà  …. t áng …. năm.... 
THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

  ý, g i rõ  ọ t n,  óng  ấu  
 

Ghi chú: 
(1  Ghi rõ điều kiện sản xuất theo từng nhóm sản phẩm: 

Thức ăn thủy sản 

- Thức ăn hỗn hợp 

- Thức ăn bổ sung (ghi cụ thể dạng sản phẩm  

- Nguyên liệu (ghi cụ thể nhóm, loại nguyên liệu  

- Sản phẩm khác:  termi ,… 

Sản phẩm xử lý mô  trƣờn  nuô  trồn  thủy sản 

- Chế phẩm sinh học (ghi cụ thể dạng sản phẩm  

- Hó  chất xử lý môi trường (ghi cụ thể dạng sản phẩm  

- Hỗn hợp khoáng, vit min, …(ghi cụ thể dạng sản phẩm  

- Nguyên liệu (ghi cụ thể nhóm, loại nguyên liệu . 

(2  Quy đ nh cấp số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản:  

- Mỗi số chỉ cấp duy nhất cho một cơ sở và cấp liên tiếp, lần lượt. 

- Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất được thu hồi, số Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất không sử dụng để cấp cho cơ sở khác. Chỉ cấp lại cho cơ sở trước đó đã được cấp khi đủ 

điều kiện. 

- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có cấu trúc như s u: TS  BBBB 

+ “TS” thể hiện nhóm sản phẩm thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản.  

+ “AA” gồm 2 chữ số l  tinh thể hiện mã củ  cơ qu n có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, cụ thể như s u: 

++ Tổng cục Thủy sản có mã số 00 

++ Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mã như s u: 
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STT Tên  ơn vị h nh ch nh Mã số STT Tên  ơn vị h nh ch nh Mã số 

1 Thành phố Hà Nội 01 33 Tỉnh Quảng N m 49 

2 Tỉnh Hà Gi ng 02 34 Tỉnh Quảng Ngãi 51 

3 Tỉnh C o Bằng 04 35 Tỉnh Bình   nh 52 

4 Tỉnh Bắc  ạn 06 36 Tỉnh Phú Yên 54 

5 Tỉnh Tuyên Qu ng 08 37 Tỉnh  hánh Hoà 56 

6 Tỉnh Lào C i 10 38 Tỉnh Ninh Thuận 58 

7 Tỉnh  iện Biên 11 39 Tỉnh Bình Thuận 60 

8 Tỉnh L i Châu 12 40 Tỉnh  on Tum 62 

9 Tỉnh Sơn L  14 41 Tỉnh Gi  L i 64 

10 Tỉnh Yên Bái 15 42 Tỉnh  ắk Lắk 66 

11 Tỉnh Hoà Bình 17 43 Tỉnh  ắk Nông 67 

12 Tỉnh Thái Nguyên 19 44 Tỉnh Lâm  ồng 68 

13 Tỉnh Lạng Sơn 20 45 Tỉnh Bình Phước 70 

14 Tỉnh Quảng Ninh 22 46 Tỉnh Tây Ninh 72 

15 Tỉnh Bắc Gi ng 24 47 Tỉnh Bình Dương 74 

16 Tỉnh Phú Thọ 25 48 Tỉnh  ồng N i 75 

17 Tỉnh Vĩnh Phúc 26 49 Tỉnh Bà R   - Vũng Tàu 77 

18 Tỉnh Bắc Ninh 27 50 TP. Hồ Chí Minh 79 

19 Tỉnh Hải Dương 30 51 Tỉnh Long  n 80 

20 Thành phố Hải Phòng 31 52 Tỉnh Tiền Gi ng 82 

21 Tỉnh Hung Yên 33 53 Tỉnh Bến Tre 83 

22 Tỉnh Thái Bình 34 54 Tỉnh Trà Vinh 84 

23 Tỉnh Hà N m 35 55 Tỉnh Vĩnh Long 86 

24 Tỉnh N m   nh 36 56 Tỉnh  ồng Tháp 87 

25 Tỉnh Ninh Bình 37 57 Tỉnh  n Gi ng 89 

26 Tỉnh Th nh Hoá 38 58 Tỉnh  iên Gi ng 91 

27 Tỉnh Nghệ  n 40 59 Thành phố cần Thơ 92 

28 Tỉnh Hà Tĩnh 42 60 Tỉnh Hậu Gi ng 93 

29 Tỉnh Quảng Bình 44 61 Tỉnh Sóc Trăng 94 

30 Tỉnh Quảng Tr  45 62 Tỉnh Bạc Liêu 95 

31 Tỉnh Thừ  Thiên Huế 46 63 Tỉnh Cà M u 96 

32 Thành phố  à Nẵng 48    

 + “BBBB” gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự cơ sở được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất.  

 




